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DANH SÁCH TỔ HÒA GIẢI NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã Nà Tòng)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ văn hóa
	Chức vụ trong tổ hòa giải
	Bản

	1
	Sùng A Tếnh
	1975
	Mông
	Không
	5/10
	Tổ trưởng
	Co phát

	2
	Vàng A Dua
	1966
	Mông
	Không
	5/10
	Thành viên
	Co Phát

	3
	Sùng A Cu
	1985
	Mông
	Sơ cấp lý luận chính trị
	10/12
	Thành viên
	Co Phát

	4
	Vì A Páo
	1964
	Mông
	Không
	2/10
	Thành viên
	Co Phát

	5
	Giàng Thị Mỷ
	2002
	Mông
	Không
	912
	Thành viên
	Co Phát

	6
	Quàng Văn Phanh
	1963
	Thái
	Không
	6/10
	Tổ trưởng
	Nong Tóng

	7
	Quàng Văn Pính
	1965
	Thái
	Không
	3/10
	Thành viên
	Nong Tóng

	8
	Đèo Văn San
	1959
	Thái
	Không
	3/10
	Thành viên
	Nong Tóng

	9
	Lò Văn Nọi
	1964
	Thái
	Không
	5/10
	Thành viên
	Nong Tóng

	10
	Lò Thị Hoa
	1983
	Thái
	Không
	5/12
	Thành viên
	Nong Tóng

	11
	Lò Văn Tươi
	1995
	Thái
	Không
	9/12
	Tổ trưởng
	Nậm Bay

	12
	Lò Văn Siến
	1985
	Thái
	Không
	9/12
	Thành viên
	Nậm Bay

	13
	Quàng Văn Yên
	1949
	Thái
	Sơ cấp lý luận chính trị
	5/10
	Thành viên
	Nậm Bay

	14
	Lò Văn Khoa
	1994
	Thái
	Cao đẳng
	12/12
	Thành viên
	Nậm Bay

	15
	Lò Văn Pọm
	1967
	Thái
	Không
	6/10
	Thành viên
	Nậm Bay

	16
	Tòng Thị Nọi
	1984
	Thái
	Không
	5/12
	Thành viên
	Nậm Bay

	17
	Lò Văn Trái
	1950
	Thái
	Sơ cấp lý luận chính trị
	4/10
	Thành viên
	Nậm Bay

	18
	Quàng Văn Lún
	1957
	Thái
	Không
	4/10
	Tổ trưởng
	Pá Tong

	19
	Lường Văn Ánh
	1961
	Thái
	Không
	5/10
	Thành viên
	Pá Tong

	20
	Quàng Văn Hinh
	1980
	Thái
	Không
	9/12
	Thành viên
	Pá Tong

	21
	Lò Văn Lâm
	1986
	Thái
	Không
	9/12
	Thành viên
	Pá Tong

	22
	Lò Thị Loan
	1983
	Thái
	Không
	5/10
	Thành viên
	Pá Tong

	23
	Lò Văn Pấng
	1957
	Thái
	TC lý luận chính trị
	7/10
	Tổ trưởng
	Nà Tòng

	24
	Lò Văn Thoạn
	1981
	Thái
	Sơ cấp lý luận chính trị
	10/12
	Thành viên
	Nà Tòng

	25
	Lò Thị Thiên
	1974
	Thái
	Không
	2/12
	Thành viên
	Nà Tòng

	26
	Lò Văn Hom
	1961
	Thái
	Không
	7/10
	Thành viên
	Nà Tòng

	27
	Lò Thị Giót
	1963
	Thái
	Không
	4/10
	Thành viên
	Nà Tòng

	28
	Sùng A Thể
	1965
	Mông
	Không
	5/12
	Tổ trưởng
	Co Muông

	29
	Thào A Pó
	1990
	Mông
	Không
	9/12
	Thành viên
	Co Muông

	30
	Giàng A Chắng
	1994
	Mông
	TC Y
	12/12
	Thành viên
	Co Muông

	31
	Thào A Di
	1975
	Mông
	Không
	5/10
	Thành viên
	Co Muông

	32
	Cứ Thị Dung
	1994
	Mông
	Không
	2/12
	Thành viên
	Co Muông


